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TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật liên quan. Ủy ban nhân dân tỉnh xin trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi cụ thể thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 
1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;
Căn cứ Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
2. Sự cần thiết ban hành
Công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành xác định đây là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp. Tuy nhiên, về kinh phí phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trước khi Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính thì không có văn bản quy phạm pháp luật quy định trực tiếp, cụ thể, khi thực hiện phải vận dụng theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (đã được thay thế bởi Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND); Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (hiện nay áp dụng theo Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND).

Ngày 28/02/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 19/2017/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, trong đó tại Khoản 3 Điều 6 quy định: “Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định nội dung, mức chi cụ thể cho phù hợp nhưng tối đa không vượt quá mức tối đa quy định tại Điều 4 Thông tư này. Trường hợp cần thiết do yêu cầu công việc, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức chi cao hơn nhưng không vượt quá 20% mức chi quy định tại Điều 4 Thông tư này”.

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính và thực hiện Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 19/2017/TT-BTC, cần thiết UBND tỉnh tham mưu HĐND tỉnh ban hành văn bản quy định cụ thể về nội dung chi, mức chi thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính làm cơ sở pháp lý, áp dụng thống nhất, minh bạch trên địa bàn tình Đồng Nai.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích

Tạo cơ sở pháp lý, đảm bảo kinh phí phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được thực hiện thống nhất, công khai, minh bạch.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Quan điểm chỉ đạo

Công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính là nhiệm vụ mới, khó khăn, phức tạp; Tỉnh ủy, UBND tỉnh rất quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Để đáp ứng yêu cầu về quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, việc tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải tuân thủ các nguyên tắc của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015; đảm bảo nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính của tỉnh.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 
1. Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ; thực hiện Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; để đảm bảo thực hiện đúng quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp là cơ quan được giao chủ trì soạn thảo nghị quyết đã tham mưu UBND tỉnh có Tờ trình số 1874/TTr-UBND ngày 28/02/2018 về việc đề nghị xây dựng nghị quyết quy định nội dung, mức chi cụ thể thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai gửi Thường trực HĐND xin ý kiến chấp thuận. Ngày 09/3/2018, Thường trực HĐND tỉnh có Văn bản số 143/HĐND-VP về việc chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi cụ thể thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Căn cứ Điều 119, 120 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải hồ sơ dự thảo nghị quyết và gửi các tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh, các ban thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện để thực hiện lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về hồ sơ dự thảo nghị quyết, cụ thể:

- Văn bản số …./STP-XLVPHC ngày ….3/2018 gửi đăng tải dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi cụ thể thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai.
- Văn bản số …./STP-XLVPHC ngày ….3/2018 về việc lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi cụ thể thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai gửi các tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh, các ban thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện để lấy ý kiến.
- Ngày….  /2018, Hội đồng Tư vấn thẩm định văn bản quy phạm pháp luật do Sở Tư pháp thành lập đã thực hiện thẩm định và thông qua nội dung dự thảo nghị quyết.
Đến nay, dự thảo nghị quyết đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
2. Kết quả lấy ý kiến góp ý dự thảo tờ trình, nghị quyết

Căn cứ Điều 121 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 27/QĐ-STP ngày 12/3/2018 về việc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng tư vấn thẩm định văn bản quy phạm pháp luật năm 2018.  
……..
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Bố cục

Dự thảo Nghị quyết gồm 02 Điều được bố cục như sau:

Điều 1. Quy định nội dung chi, mức chi cụ thể thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Điều 2. Tổ chức thực hiện

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết
Điều 1. Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định nội dung chi, mức chi cụ thể thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Đối tượng áp dụng

a) Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính gồm:

- UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

- UBND cấp huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ công tác công quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

3. Nội dung chi, mức chi thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính như sau:

a) Đối với các nội dung chi quy định từ Khoản 1 đến Khoản 13 Điều 3 Thông tư số 19/2017/TT-BTC áp dụng mức chi tối đa theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành.

b) Các khoản chi có tính chất đặc thù trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, gồm:
- Chi tổ chức cuộc thi, hội thi công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính: Áp dụng mức chi theo quy định tại Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 14/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân; công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các văn bản triển khai thực hiện của UBND tỉnh.
- Chi mua sắm, thuê trang thiết bị phục vụ cho quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính:
Thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 19/2016/TT-BTC ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản pháp luật liên quan.
Việc thanh toán căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp, hợp lệ được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong dự toán ngân sách hàng năm; trường hợp thuộc diện phải đấu thầu mua sắm thì thực hiện theo các quy định của pháp luật đấu thầu.
- Chi công bố kết quả xử lý hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trái pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng: Thực hiện theo định mức, đơn giá của các ngành có công việc tương tự và theo chứng từ chi thực tế hợp pháp và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện.
- Chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vị rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng (thực hiện theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017), mức chi cụ thể như sau:
+ Cấp tỉnh: 500.000 đồng/hồ sơ;
+ Cấp huyện: 400.000 đồng/hồ sơ;
+ Cấp xã: 300.000 đồng/hồ sơ.
- Các khoản chi khác có liên quan trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính (nếu có): Thực hiện theo hóa đơn, chứng từ chi thực tế hợp pháp, hợp lệ được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong dự toán ngân sách hàng năm theo quy định hiện hành
4. Khi các văn bản pháp luật quy định về nội dung chi, mức chi dẫn chiếu để áp dụng tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này đến các cơ quan, đối tượng liên quan. Định kỳ hàng năm đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định pháp luật.

Trên đây là tờ trình về dự thảo nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi cụ thể thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: Dự thảo nghị quyết).
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